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- Cán bộ cấp xã có các chức vụ sau đây:

+ Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy;

+ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân;

+ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân;

+ Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

+ Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;

+ Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam;

+ Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam (áp dụng đối với xã, 
phường, thị trấn có hoạt động nông, lâm, ngư, diêm nghiệp và có 
tổ chức Hội Nông dân Việt Nam);

+ Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

- Công chức cấp xã có các chức danh sau đây:

+ Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự;

+ Văn phòng - thống kê;

+ Địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường (đối với 
phường, thị trấn) hoặc địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi 
trường (đối với xã);

+ Tài chính - kế toán;

+ Tư pháp - hộ tịch;

+ Văn hóa - xã hội.

2. Số lượng cán bộ, công chức cấp xã

- Số lượng cán bộ, công chức cấp xã được tính theo loại 
đơn vị hành chính cấp xã, cụ thể như sau:

+ Đối với phường: Loại I là 23 người; loại II là 21 người; 
loại III là 19 người;

+ Đối với xã, thị trấn: Loại I là 22 người; loại II là 20 

người; loại III là 18 người.

3. Tiêu chuẩn chung của cán bộ, công chức cấp xã

- Tiêu chuẩn chung đối với cán bộ, công chức cấp xã thực 
hiện theo quy định hiện hành của pháp luật về cán bộ, công chức, 
điều lệ tổ chức và quy định của Đảng, của tổ chức chính trị - xã 
hội ở trung ương.

- Đối với công chức là Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân 
sự cấp xã, ngoài các tiêu chuẩn chung nêu trên còn phải có khả 
năng phối hợp với các đơn vị quân đội nhân dân, công an nhân 
dân và lực lượng khác trên địa bàn tham gia xây dựng nền quốc 
phòng toàn dân, thực hiện nhiệm vụ phòng thủ dân sự; giữ gìn an 
ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ Đảng, chính quyền, 
tài sản của Nhà nước và bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân.

4. Tiêu chuẩn của từng chức vụ cán bộ cấp xã

- Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy:

+ Độ tuổi: Khi tham gia giữ chức vụ lần đầu phải đủ tuổi 
công tác ít nhất trọn 01 nhiệm kỳ (60 tháng), trường hợp đặc biệt 
theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền quản lý cán bộ;

+ Trình độ giáo dục phổ thông: Tốt nghiệp trung học phổ 
thông;

+ Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Tốt nghiệp đại học trở 
lên. Trường hợp Điều lệ Đảng có quy định khác với quy định tại 
Nghị định này thì thực hiện theo quy định của Điều lệ Đảng;

+ Trình độ lý luận chính trị: Tốt nghiệp trung cấp hoặc 
tương đương trở lên. Trường hợp Điều lệ Đảng có quy định khác 
với quy định tại Nghị định này thì thực hiện theo quy định của 
Điều lệ Đảng;

+ Các tiêu chuẩn khác theo quy định của Đảng và cơ quan 
có thẩm quyền quản lý cán bộ.

- Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư 
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp 
Phụ nữ Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, Chủ tịch 
Hội Cựu chiến binh Việt Nam cấp xã:

+ Độ tuổi: Theo quy định của luật, điều lệ tổ chức và quy 
định của tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương.

+ Trình độ giáo dục phổ thông: Tốt nghiệp trung học phổ 
thông;

+ Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Tốt nghiệp đại học trở 
lên. Trường hợp luật, điều lệ tổ chức có quy định khác với quy 
định tại Nghị định này thì thực hiện theo quy định của luật, điều 
lệ đó;

+ Trình độ lý luận chính trị: Tốt nghiệp trung cấp hoặc 
tương đương trở lên. Trường hợp luật, điều lệ tổ chức có quy định 
khác với quy định tại Nghị định này thì thực hiện theo quy định 
của luật, điều lệ đó;

+ Các tiêu chuẩn khác theo quy định của Đảng, của tổ 
chức chính trị - xã hội ở trung ương và cơ quan có thẩm quyền 
quản lý cán bộ.

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân; Chủ tịch, Phó 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân:

+ Độ tuổi: Khi tham gia giữ chức vụ lần đầu phải đủ tuổi 
công tác ít nhất trọn 01 nhiệm kỳ (60 tháng), trường hợp đặc biệt 
theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền quản lý cán bộ;

+ Trình độ giáo dục phổ thông: Tốt nghiệp trung học phổ 
thông;

+ Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Tốt nghiệp đại học trở 
lên. Trường hợp luật có quy định khác với quy định tại Nghị định 
này thì thực hiện theo quy định của luật đó;

+ Trình độ lý luận chính trị: Tốt nghiệp trung cấp hoặc 
tương đương trở lên;

+ Các tiêu chuẩn khác theo quy định của Luật Tổ chức 
chính quyền địa phương, của pháp luật có liên quan, quy định của 
Đảng và cơ quan có thẩm quyền quản lý cán bộ.

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể tiêu chuẩn 
trình độ chuyên môn, nghiệp vụ từ trung cấp trở lên đối với cán 
bộ cấp xã làm việc tại các xã, phường, thị trấn thuộc địa bàn miền 
núi, vùng cao, biên giới, hải đảo, xã đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội 
đặc biệt khó khăn.

- Căn cứ tiêu chuẩn của từng chức vụ cán bộ cấp xã theo 
quy định nêu trên, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tiêu chuẩn 
cụ thể của từng chức vụ cán bộ cấp xã cho phù hợp với đặc điểm 
và yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của từng cấp xã nhưng phải bảo 
đảm không thấp hơn tiêu chuẩn quy định tại Nghị định này.

5. Tiêu chuẩn của từng chức danh công chức cấp xã

- Tiêu chuẩn của công chức Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy 
Quân sự cấp xã thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên 
ngành về quân sự.

- Tiêu chuẩn của công chức Văn phòng - thống kê; Địa 
chính - xây dựng - đô thị và môi trường (đối với phường, thị trấn) 
hoặc Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường (đối với 
xã); Tài chính - kế toán; Tư pháp - hộ tịch; Văn hóa - xã hội như 
sau:

+ Độ tuổi: Đủ 18 tuổi trở lên;

+ Trình độ giáo dục phổ thông: Tốt nghiệp trung học phổ 
thông;

+ Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Tốt nghiệp đại học trở 
lên của ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng 
chức danh công chức cấp xã. Trường hợp luật có quy định khác 
với quy định tại Nghị định này thì thực hiện theo quy định của 
luật đó.

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể tiêu chuẩn 
trình độ chuyên môn, nghiệp vụ từ trung cấp trở lên đối với công 
chức cấp xã làm việc tại các xã, phường, thị trấn thuộc địa bàn 
miền núi, vùng cao, biên giới, hải đảo, xã đảo, vùng sâu, vùng xa, 
vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng có điều kiện kinh tế - xã 
hội đặc biệt khó khăn.

- Căn cứ tiêu chuẩn của từng chức danh công chức cấp xã 
theo quy định nêu trên và điều kiện thực tế của địa phương, Ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh quy định:

+ Tiêu chuẩn cụ thể của từng chức danh công chức cấp xã 
cho phù hợp với đặc điểm và yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của từng 
cấp xã nhưng phải bảo đảm không thấp hơn tiêu chuẩn quy định 
tại Nghị định này;

+ Ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng 
chức danh công chức cấp xã trong từng kỳ tuyển dụng;

+ Xây dựng kế hoạch tạo nguồn, đào tạo, bồi dưỡng đối 
với từng chức danh công chức cấp xã về quản lý nhà nước, lý luận 
chính trị; ngoại ngữ, tin học, tiếng dân tộc thiểu số (đối với địa 
bàn công tác phải sử dụng tiếng dân tộc thiểu số trong hoạt động 
công vụ), thực hiện các chế độ, chính sách và tinh giản biên chế.

6. Xếp lương đối với cán bộ, công chức cấp xã

- Cán bộ, công chức cấp xã tốt nghiệp trình độ đào tạo theo 
tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ quy định tại Nghị 
định này được thực hiện xếp lương như công chức hành chính có 
cùng trình độ đào tạo quy định tại bảng lương chuyên môn, 
nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước 
ban hành kèm theo Nghị định của Chính phủ về chế độ tiền lương 
đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Văn bằng tốt nghiệp trình độ đào tạo thực hiện theo quy 
định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền cấp bằng.

- Trường hợp trong thời gian công tác, cán bộ, công chức 
cấp xã có thay đổi về trình độ đào tạo phù hợp với chức vụ, chức 
danh hiện đảm nhiệm thì được đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
cấp huyện xếp lương theo trình độ đào tạo mới kể từ ngày được 
cấp bằng tốt nghiệp.

- Trường hợp người được bầu làm cán bộ cấp xã, được 
tuyển dụng, tiếp nhận vào làm công chức cấp xã theo quy định tại 
Nghị định này mà đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã 
hội bắt buộc, chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần thì thời 
gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được tính để làm 
căn cứ xếp lương (trừ thời gian tập sự, thử việc), thời gian công 
tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không liên tục thì được 
cộng dồn.

7. Nâng bậc lương đối với cán bộ, công chức cấp xã

Cán bộ, công chức cấp xã theo quy định tại Nghi định này 
thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương 
trước thời hạn, kéo dài thời gian nâng bậc lương theo quy định 
của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, 
viên chức và lực lượng vũ trang.

8. Phụ cấp thâm niên vượt khung

Cán bộ, công chức cấp xã theo quy định tại Nghi định này 
được thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung theo quy 
định của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công 
chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

9. Phụ cấp chức vụ lãnh đạo cấp xã

Cán bộ cấp xã theo quy định tại Nghi định này được 
hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo so với mức lương cơ sở như sau:

- Bí thư Đảng ủy: 0,30.

- Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân: 0,25.

- Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Phó Chủ tịch Hội 
đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân: 0,20.

- Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ 
tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ, Chủ tịch Hội Nông dân, Chủ tịch Hội 
Cựu chiến binh: 0,15.

10. Số lượng người hoạt động không chuyên trách ở 
cấp xã, ở thôn, tổ dân phố

 Số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã 
được tính theo loại đơn vị hành chính cấp xã, cụ thể như sau: Loại 
I là 14 người; loại II là 12 người; loại III là 10 người.

11. Chế độ phụ cấp đối với người hoạt động không 
chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố

- Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã được 
hưởng chế độ phụ cấp. Ngân sách Trung ương thực hiện khoán 
quỹ phụ cấp bao gồm cả hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm 
y tế để chi trả hàng tháng đối với những người hoạt động không 
chuyên trách ở cấp xã như sau:

+ Đơn vị hành chính cấp xã loại I được khoán quỹ phụ cấp 
bằng 21,0 lần mức lương cơ sở;

+ Đơn vị hành chính cấp xã loại II được khoán quỹ phụ 
cấp bằng 18,0 lần mức lương cơ sở;

+ Đơn vị hành chính cấp xã loại III được khoán quỹ phụ 
cấp bằng 15,0 lần mức lương cơ sở.

Đối với đơn vị hành chính cấp xã có số lượng người hoạt 
động không chuyên trách ở cấp xã tăng thêm theo quy định tại 
Nghi định này thì tổng mức khoán quỹ phụ cấp được tính tăng 
thêm tương ứng bằng 1,5 lần mức lương cơ sở/01 người hoạt 
động không chuyên trách tăng thêm.

12. Chế độ đào tạo, bồi dưỡng, bảo hiểm xã hội, bảo 
hiểm y tế đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp 
xã, ở thôn, tổ dân phố và người trực tiếp tham gia hoạt động 
ở thôn, tổ dân phố

- Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ 
dân phố và người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố 
được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ 
hiện đang đảm nhiệm; khi được cử đi đào tạo, bồi dưỡng thì được 
hưởng chế độ theo quy định của pháp luật.

- Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã thực hiện 
chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm y tế theo quy định 
của pháp luật về bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế.

MỘT SỐ QUY ĐỊNH
VỀ CÁN BỘ CÔNG CHỨC CẤP XÃ VÀ NGƯỜI

HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở CẤP XÃ,
THÔN, TỔ DÂN PHỐ

(Theo quy định tại Nghị định số 33/2023/NĐ-CP
ngày 10/6/2023 của Chính phủ)

6. XẾP LƯƠNG ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ

8. PHỤ CẤP THÂM NIÊN VƯỢT KHUNG

9. PHỤ CẤP CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO CẤP XÃ

10. SỐ LƯỢNG NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN
TRÁCH Ở CẤP XÃ, Ở THÔN, TỔ DÂN PHỐ

11. CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP ĐỐI VỚI NGƯỜI HOẠT ĐỘNG
KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở CẤP XÃ, Ở THÔN, TỔ DÂN PHỐ

12. CHẾ ĐỘ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG, BẢO HIỂM XÃ HỘI,
BẢO HIỂM Y TẾ ĐỐI VỚI NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG
CHUYÊN TRÁCH Ở CẤP XÃ, Ở THÔN, TỔ DÂN PHỐ VÀ
NGƯỜI TRỰC TIẾP THAM GIA HOẠT ĐỘNG Ở THÔN,

TỔ DÂN PHỐ

Cán bộ, công chức
cấp xã

gồm những chức vụ,
chức danh nào?

Cán bộ, công chức
cấp xã

gồm những chức vụ,
chức danh nào?

7. NÂNG BẬC LƯƠNG ĐỐI VỚI CÁN BỘ,
CÔNG CHỨC CẤP XÃ



phủ)

- Cán bộ cấp xã có các chức vụ sau đây:

+ Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy;

+ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân;

+ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân;

+ Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

+ Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;

+ Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam;

+ Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam (áp dụng đối với xã, 
phường, thị trấn có hoạt động nông, lâm, ngư, diêm nghiệp và có 
tổ chức Hội Nông dân Việt Nam);

+ Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

- Công chức cấp xã có các chức danh sau đây:

+ Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự;

+ Văn phòng - thống kê;

+ Địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường (đối với 
phường, thị trấn) hoặc địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi 
trường (đối với xã);

+ Tài chính - kế toán;

+ Tư pháp - hộ tịch;

+ Văn hóa - xã hội.

2. Số lượng cán bộ, công chức cấp xã

- Số lượng cán bộ, công chức cấp xã được tính theo loại 
đơn vị hành chính cấp xã, cụ thể như sau:

+ Đối với phường: Loại I là 23 người; loại II là 21 người; 
loại III là 19 người;

+ Đối với xã, thị trấn: Loại I là 22 người; loại II là 20 

người; loại III là 18 người.

3. Tiêu chuẩn chung của cán bộ, công chức cấp xã

- Tiêu chuẩn chung đối với cán bộ, công chức cấp xã thực 
hiện theo quy định hiện hành của pháp luật về cán bộ, công chức, 
điều lệ tổ chức và quy định của Đảng, của tổ chức chính trị - xã 
hội ở trung ương.

- Đối với công chức là Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân 
sự cấp xã, ngoài các tiêu chuẩn chung nêu trên còn phải có khả 
năng phối hợp với các đơn vị quân đội nhân dân, công an nhân 
dân và lực lượng khác trên địa bàn tham gia xây dựng nền quốc 
phòng toàn dân, thực hiện nhiệm vụ phòng thủ dân sự; giữ gìn an 
ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ Đảng, chính quyền, 
tài sản của Nhà nước và bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân.

4. Tiêu chuẩn của từng chức vụ cán bộ cấp xã

- Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy:

+ Độ tuổi: Khi tham gia giữ chức vụ lần đầu phải đủ tuổi 
công tác ít nhất trọn 01 nhiệm kỳ (60 tháng), trường hợp đặc biệt 
theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền quản lý cán bộ;

+ Trình độ giáo dục phổ thông: Tốt nghiệp trung học phổ 
thông;

+ Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Tốt nghiệp đại học trở 
lên. Trường hợp Điều lệ Đảng có quy định khác với quy định tại 
Nghị định này thì thực hiện theo quy định của Điều lệ Đảng;

+ Trình độ lý luận chính trị: Tốt nghiệp trung cấp hoặc 
tương đương trở lên. Trường hợp Điều lệ Đảng có quy định khác 
với quy định tại Nghị định này thì thực hiện theo quy định của 
Điều lệ Đảng;

+ Các tiêu chuẩn khác theo quy định của Đảng và cơ quan 
có thẩm quyền quản lý cán bộ.

- Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư 
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp 
Phụ nữ Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, Chủ tịch 
Hội Cựu chiến binh Việt Nam cấp xã:

+ Độ tuổi: Theo quy định của luật, điều lệ tổ chức và quy 
định của tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương.

+ Trình độ giáo dục phổ thông: Tốt nghiệp trung học phổ 
thông;

+ Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Tốt nghiệp đại học trở 
lên. Trường hợp luật, điều lệ tổ chức có quy định khác với quy 
định tại Nghị định này thì thực hiện theo quy định của luật, điều 
lệ đó;

+ Trình độ lý luận chính trị: Tốt nghiệp trung cấp hoặc 
tương đương trở lên. Trường hợp luật, điều lệ tổ chức có quy định 
khác với quy định tại Nghị định này thì thực hiện theo quy định 
của luật, điều lệ đó;

+ Các tiêu chuẩn khác theo quy định của Đảng, của tổ 
chức chính trị - xã hội ở trung ương và cơ quan có thẩm quyền 
quản lý cán bộ.

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân; Chủ tịch, Phó 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân:

+ Độ tuổi: Khi tham gia giữ chức vụ lần đầu phải đủ tuổi 
công tác ít nhất trọn 01 nhiệm kỳ (60 tháng), trường hợp đặc biệt 
theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền quản lý cán bộ;

+ Trình độ giáo dục phổ thông: Tốt nghiệp trung học phổ 
thông;

+ Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Tốt nghiệp đại học trở 
lên. Trường hợp luật có quy định khác với quy định tại Nghị định 
này thì thực hiện theo quy định của luật đó;

+ Trình độ lý luận chính trị: Tốt nghiệp trung cấp hoặc 
tương đương trở lên;

+ Các tiêu chuẩn khác theo quy định của Luật Tổ chức 
chính quyền địa phương, của pháp luật có liên quan, quy định của 
Đảng và cơ quan có thẩm quyền quản lý cán bộ.

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể tiêu chuẩn 
trình độ chuyên môn, nghiệp vụ từ trung cấp trở lên đối với cán 
bộ cấp xã làm việc tại các xã, phường, thị trấn thuộc địa bàn miền 
núi, vùng cao, biên giới, hải đảo, xã đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội 
đặc biệt khó khăn.

- Căn cứ tiêu chuẩn của từng chức vụ cán bộ cấp xã theo 
quy định nêu trên, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tiêu chuẩn 
cụ thể của từng chức vụ cán bộ cấp xã cho phù hợp với đặc điểm 
và yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của từng cấp xã nhưng phải bảo 
đảm không thấp hơn tiêu chuẩn quy định tại Nghị định này.

5. Tiêu chuẩn của từng chức danh công chức cấp xã

- Tiêu chuẩn của công chức Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy 
Quân sự cấp xã thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên 
ngành về quân sự.

- Tiêu chuẩn của công chức Văn phòng - thống kê; Địa 
chính - xây dựng - đô thị và môi trường (đối với phường, thị trấn) 
hoặc Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường (đối với 
xã); Tài chính - kế toán; Tư pháp - hộ tịch; Văn hóa - xã hội như 
sau:

+ Độ tuổi: Đủ 18 tuổi trở lên;

+ Trình độ giáo dục phổ thông: Tốt nghiệp trung học phổ 
thông;

+ Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Tốt nghiệp đại học trở 
lên của ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng 
chức danh công chức cấp xã. Trường hợp luật có quy định khác 
với quy định tại Nghị định này thì thực hiện theo quy định của 
luật đó.

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể tiêu chuẩn 
trình độ chuyên môn, nghiệp vụ từ trung cấp trở lên đối với công 
chức cấp xã làm việc tại các xã, phường, thị trấn thuộc địa bàn 
miền núi, vùng cao, biên giới, hải đảo, xã đảo, vùng sâu, vùng xa, 
vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng có điều kiện kinh tế - xã 
hội đặc biệt khó khăn.

- Căn cứ tiêu chuẩn của từng chức danh công chức cấp xã 
theo quy định nêu trên và điều kiện thực tế của địa phương, Ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh quy định:

+ Tiêu chuẩn cụ thể của từng chức danh công chức cấp xã 
cho phù hợp với đặc điểm và yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của từng 
cấp xã nhưng phải bảo đảm không thấp hơn tiêu chuẩn quy định 
tại Nghị định này;

+ Ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng 
chức danh công chức cấp xã trong từng kỳ tuyển dụng;

+ Xây dựng kế hoạch tạo nguồn, đào tạo, bồi dưỡng đối 
với từng chức danh công chức cấp xã về quản lý nhà nước, lý luận 
chính trị; ngoại ngữ, tin học, tiếng dân tộc thiểu số (đối với địa 
bàn công tác phải sử dụng tiếng dân tộc thiểu số trong hoạt động 
công vụ), thực hiện các chế độ, chính sách và tinh giản biên chế.

6. Xếp lương đối với cán bộ, công chức cấp xã

- Cán bộ, công chức cấp xã tốt nghiệp trình độ đào tạo theo 
tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ quy định tại Nghị 
định này được thực hiện xếp lương như công chức hành chính có 
cùng trình độ đào tạo quy định tại bảng lương chuyên môn, 
nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước 
ban hành kèm theo Nghị định của Chính phủ về chế độ tiền lương 
đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Văn bằng tốt nghiệp trình độ đào tạo thực hiện theo quy 
định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền cấp bằng.

- Trường hợp trong thời gian công tác, cán bộ, công chức 
cấp xã có thay đổi về trình độ đào tạo phù hợp với chức vụ, chức 
danh hiện đảm nhiệm thì được đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
cấp huyện xếp lương theo trình độ đào tạo mới kể từ ngày được 
cấp bằng tốt nghiệp.

- Trường hợp người được bầu làm cán bộ cấp xã, được 
tuyển dụng, tiếp nhận vào làm công chức cấp xã theo quy định tại 
Nghị định này mà đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã 
hội bắt buộc, chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần thì thời 
gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được tính để làm 
căn cứ xếp lương (trừ thời gian tập sự, thử việc), thời gian công 
tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không liên tục thì được 
cộng dồn.

7. Nâng bậc lương đối với cán bộ, công chức cấp xã

Cán bộ, công chức cấp xã theo quy định tại Nghi định này 
thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương 
trước thời hạn, kéo dài thời gian nâng bậc lương theo quy định 
của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, 
viên chức và lực lượng vũ trang.

8. Phụ cấp thâm niên vượt khung

Cán bộ, công chức cấp xã theo quy định tại Nghi định này 
được thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung theo quy 
định của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công 
chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

9. Phụ cấp chức vụ lãnh đạo cấp xã

Cán bộ cấp xã theo quy định tại Nghi định này được 
hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo so với mức lương cơ sở như sau:

- Bí thư Đảng ủy: 0,30.

- Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân: 0,25.

- Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Phó Chủ tịch Hội 
đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân: 0,20.

- Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ 
tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ, Chủ tịch Hội Nông dân, Chủ tịch Hội 
Cựu chiến binh: 0,15.

10. Số lượng người hoạt động không chuyên trách ở 
cấp xã, ở thôn, tổ dân phố

 Số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã 
được tính theo loại đơn vị hành chính cấp xã, cụ thể như sau: Loại 
I là 14 người; loại II là 12 người; loại III là 10 người.

11. Chế độ phụ cấp đối với người hoạt động không 
chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố

- Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã được 
hưởng chế độ phụ cấp. Ngân sách Trung ương thực hiện khoán 
quỹ phụ cấp bao gồm cả hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm 
y tế để chi trả hàng tháng đối với những người hoạt động không 
chuyên trách ở cấp xã như sau:

+ Đơn vị hành chính cấp xã loại I được khoán quỹ phụ cấp 
bằng 21,0 lần mức lương cơ sở;

+ Đơn vị hành chính cấp xã loại II được khoán quỹ phụ 
cấp bằng 18,0 lần mức lương cơ sở;

+ Đơn vị hành chính cấp xã loại III được khoán quỹ phụ 
cấp bằng 15,0 lần mức lương cơ sở.

Đối với đơn vị hành chính cấp xã có số lượng người hoạt 
động không chuyên trách ở cấp xã tăng thêm theo quy định tại 
Nghi định này thì tổng mức khoán quỹ phụ cấp được tính tăng 
thêm tương ứng bằng 1,5 lần mức lương cơ sở/01 người hoạt 
động không chuyên trách tăng thêm.

12. Chế độ đào tạo, bồi dưỡng, bảo hiểm xã hội, bảo 
hiểm y tế đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp 
xã, ở thôn, tổ dân phố và người trực tiếp tham gia hoạt động 
ở thôn, tổ dân phố

- Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ 
dân phố và người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố 
được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ 
hiện đang đảm nhiệm; khi được cử đi đào tạo, bồi dưỡng thì được 
hưởng chế độ theo quy định của pháp luật.

- Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã thực hiện 
chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm y tế theo quy định 
của pháp luật về bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế.

1. CHỨC VỤ, CHỨC DANH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC
CẤP XÃ

2. SỐ LƯỢNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ

3. TIÊU CHUẨN CHUNG CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC
CẤP XÃ

4. TIÊU CHUẨN CỦA TỪNG CHỨC VỤ CÁN BỘ CẤP XÃ

5. TIÊU CHUẨN CỦA TỪNG CHỨC DANH CÔNG CHỨC
CẤP XÃ


